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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
 Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học:
- Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
- Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
- Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Dạng I: Trắc nghiệm 4 phương án chọn đáp án đúng nhất
- Dạng II: Trắc nghiệm đúng sai
- Dạng III: Tự luận
C. BÀI TẬP
Dạng 1. Trắc nghiệm: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
* Phân môn Lịch sử
Câu 1. Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt do
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi và chính sách khai hoang của chúa Nguyễn.
B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình.
C. các vua nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực.
D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình thủ công nghiệp của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Xuất hiện một số nghề thủ công mới, như: khai mỏ, khắc bản in gỗ,…
B. Các nghề thủ công truyền thống (gốm sứ, dệt lụa,…) lụi tàn, không phát triển.
C. Các làng nghề thủ công tiếp tục phát triển, nổi tiếng là: gốm Bát Tràng,..
D. Một số thợ thủ công lên thành thị, lập phường, vừa sản xuất vừa bán hàng.
Câu 3. Chữ La-tinh ghi âm tiếng Việt có ưu điểm gì?
A. Tiện lợi, khoa học, dễ ghi nhớ, dễ sử dụng.
B. Có hàng nghìn kí tự, thuận lợi cho việc diễn đạt.
C. Dễ ghi nhớ vì sử dụng hình vẽ để biểu thị ngôn từ.
D. Dễ sử dụng vì có nhiều kí tự, hình vẽ để biểu đạt.
Câu 4. Một trong những tác phẩm văn học chữ Nôm tiêu biểu nhất của nhân dân Đại Việt ở thế kỉ XVI - XVIII là
A. “Chinh phụ ngâm”.				B. “Ngọc tỉnh liên phú”.
C. “Độc Tiểu Thanh kí”.				D. “Bạch Đằng giang phú”.
Câu 5. Sự kết hợp giữa tư bản ngân và tư bản công nghiệp đã đưa đến sự hình thành của tầng lớp nào sau đây?
A. Tư bản công thương.				B. Tư bản tài chính.
C. Tư bản nhà nước.				D. Tư bản nông nghiệp.
Câu 6. Một trong những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc là sự xuất hiện của
A. tầng lớp tư bản ngân hàng.			B. tầng lớp tư bản công nghiệp.
C. các công trường thủ công.			D. các công ty độc quyền.
Câu 7. Đến cuối thế kỉ XIX, Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về
A. sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
B. xuất khẩu tư bản và sản xuất công nghiệp.
C. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.
D. hệ thống thuộc địa và sản xuất công nghiệp.
Câu 8. Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Đức đứng ở vị trí thứ mấy trên thế giới?
A. Dẫn đầu thế giới.				B. Thứ 2 thế giới.
C. Thứ 3 thế giới.					D. Thứ 4 thế giới.
Câu 9. Điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?
A. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động.
B. Tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.
C. Cải cách đất nước để tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản.
D. Tập trung mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế.
Câu 10. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội của các nước tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ có sự thay đổi căn bản do tác động của
A. cách mạng công nghiệp.			B. cách mạng 4.0.
C. cách mạng công nghệ.				D. xu thế toàn cầu hóa.
Câu 11. Giai cấp công nhân không ra đời trong bối cảnh nào dưới đây?
A. Nông dân bị mất ruộng, phải làm thuê trong các đồn điền, hầm mỏ.
B. Nhiều nhà máy, công xưởng ở các đô thị mở rộng quy mô sản xuất.
C. Cách mạng công nghiệp làm thay đổi căn bản xã hội của các nước tư bản.
D. Xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ.
Câu 12. Trên lĩnh vực giáo dục, Hội đồng Công xã Pa-ri đã ban hành chính sách nào sau đây?
A. Tiếp quản các nhà máy và giao cho công nhân kiểm soát.
B. Giáo dục công miễn phí và không dạy giáo lí trong nhà trường.
C. Giải thể quân đội thường trực, trang bị vũ khí cho dân chúng.
D. Phân chia những ngôi nhà không có người ở cho dân nghèo.
Câu 13. Nhận xét nào sau đây không đúng về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
A. Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến.
B. Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa.
C. Mĩ tham gia vào phe Hiệp ước ngay từ khi chiến tranh mới bùng nổ.
D. Chiến tranh kết thúc, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng.
Câu 14. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cả hai khối Liên minh và Hiệp ước đều
A. có ít thị trường và thuộc địa.			B. có nhiều thị trường và thuộc địa.
C. tích cực chạy đua vũ trang.			D. có kẻ thù chung là Liên Xô.
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917?
A. Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế.
B. Cục diện hai chính quyền song song tồn tại.
C. Nền chuyên chính vô sản được thiết lập.
D. Chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.
 * PHÂN MÔN ĐỊA LÍ:
Câu 1. Nước ta có bao nhiêu con sông?
	A. 1969 con sông có chiều dài trên 100 km.
	B. 3260 con sông có chiều dài trên 10 km.

	C.  2360 con sông có chiều dài trên 10 km.
	D. 2360 con sông có chiều dài trên 100 km.


Câu 2. Hai phụ lưu chính của hệ thống sông Hồng là
 A. sông Mã và sông Đà.                                B. sông Đà và sông Lô.
 C. sông Lô và sông chảy.                              D. sông chảy và sông Mã.
Câu 3. Vào mùa lũ, sông ngòi ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?
 A. Lượng nước lớn, mực nước dâng nhanh và thấp.
 B. Lượng nước nhỏ, mực nước dâng chậm và thấp.
 C. Lượng nước lớn, mực nước dâng nhanh và cao.
 D. Lượng nước nhỏ, mực nước dâng chậm và cao.
Câu 4. Ý nào dưới đây không phải vai trò của nước ngầm đối với sản xuất là?
 A. Nước ngầm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,...).
 B. Sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.
 C. Chữa bệnh và phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
 D. Phục vụ cho giao thông đường thủy.
Câu 5. Đối với nông nghiệp, các hồ, đầm nước ngọt có các giá trị
 A. nguồn cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi.
 B. địa bàn để nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.
 C. nguồn cung cấp nước cho trồng trọt.
 D. nguồn cung cấp nước cho chăn nuôi.
Câu 6. Đối với dịch vụ, các hồ, đầm có giá trị đối với
	A. giao thông, du lịch.
	B. trồng trọt, chăn nuôi. 

	C. phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
	D. trữ nước cho nhà máy thuỷ điện, cho nông nghiệp.


Câu 7. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã quy định tính chất của nền nông nghiệp nước ta là
	A. nền nông nghiệp cận nhiệt.
	B. nền nông nghiệp nhiệt đới.

	C. nền nông nghiệp ôn đới.
	D. nền nông nghiệp cận nhiệt và ôn đới.


Câu 8. Sự phân hoá khí hậu theo mùa ở nước ta ảnh hưởng đến
	A. chất lượng của nông sản.
	B. sản lượng của nông sản.

	C. mùa vụ sản xuất.
	D. năng suất của cây trồng, vật nuôi.


Câu 9. Sản phẩm nông nghiệp nước ta đa dạng, có cả sản phẩm nhiệt đới và ôn đới do
 A. khí hậu nhiệt đới là chủ yếu.
 B. khí hậu phân hoá theo mùa.
 C. khí hậu phân hoá theo đông – tây.
 D. khí hậu phân hoá theo đại cao, miền Bắc có mùa đông lạnh.
Câu 10. Các địa điểm du lịch biển ở phía Nam nước ta có thể hoạt động
	A. quanh năm.
	B. từ tháng 1 đến tháng 5.

	C. từ tháng 5 đến tháng 10.
	D. từ tháng 10 đến tháng 12.


Câu 11. Những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
 A. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; các hiện tượng thời tiết cực đoan mạnh lên về cường độ.
 B. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; mực nước biển dâng. 
 C. nhiệt độ không khí trung bình năm tăng; lũ quét, ngập lụt ngày càng mạnh hơn. 
 D. nhiệt độ không khí trung bình năm tăng; xâm nhập mặn gia tăng về phạm vi.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở các lưu vực sông?
 A. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế.
 B. Hạn chế lãng phí và góp phần bảo vệ tài nguyên nước.
 C. Suy thoái nghiêm trọng các hệ sinh thái ở lưu vực sông.
 D. Phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Câu 13. Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng nào dưới đây?
 A. Tháng 6.              B. Tháng 7.           C. Tháng 8.             D. Tháng 9.
Câu 14. Ở nước ta, lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào sau đây?
 A. Sông Đồng Nai và sông Cả.                         B. Sông Hồng và sông Mê Công.
 C. Sông Hồng và sông Mã.                               D. Sông Mã và sông Đồng Nai.
Câu 15. Để ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp nào sau đây :
 A. khai thác hợp lí và tích cực trồng rừng.
 B. giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 C. khai thác hợp lí và sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
 D. giảm nhẹ biến đổi khí hậu và tăng cường bảo vệ rừng.
 
Dạng 2. Trắc nghiệm đúng sai
Học sinh chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý a,b,c,d ở mỗi câu.
Câu 1: Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 do Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo. 
	

	b) Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga trở thành nước Cộng hòa dân chủ nhân dân. 
	

	c) Cách mạng tháng Mười Nga đã đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
	

	d) Cách mạng tháng Mười Nga không có ảnh hưởng gì đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	


Câu 2: Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về tình hình kinh tế - chính trị các nước Âu - Mỹ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Cuối XIX - đầu XX, các nước Âu - Mỹ bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, hình thành các tổ chức độc quyền. 
	

	b) Công nghiệp Mỹ phát triển chậm, tụt hậu sau Anh và Pháp trong giai đoạn này. 
	

	c) Các nước đế quốc Âu - Mỹ tăng cường đẩy mạnh xâm lược thuộc địa để tìm kiếm thị trường và nguyên liệu. 
	

	d) Pháp là nước có nhiều thuộc địa nhất, được mệnh danh là "đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn".
	


Câu 3. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và du lịch ở nước ta?
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Sản xuất nông nghiệp nước ta có thể tiến hành quanh năm và tăng vụ.
	

	b) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên ít sâu bệnh, côn trùng.
	

	c) Nước ta chỉ có các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới.
	

	d) Các địa điểm du lịch biển ở miền Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ.
	


Câu 4. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về một số hệ thống sông lớn ở Việt Nam?
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn ba ở nước ta, sau hệ thống sông Mê Công và hệ thống sông Đồng Nai.
	

	b) Mùa lũ ở các hệ thống sông ngòi nước ta không đồng nhất trên toàn quốc
	

	c) Hệ thống sông Mê Công là hệ thống lớn nhất nước ta với 268 phụ lưu.
	

	d) Ở nước ta, mùa lũ ở các hệ thống sông kèo dài khoảng 4 - 5 tháng trong một năm.
	


 
 Dạng 3: Tự luận
Câu 1: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga đối với lịch sử nhân loại. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam.
Câu 2: Trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hãy phân tích hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử nhân loại.
Câu 3: Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa? Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc già (Anh, Pháp) và đế quốc trẻ (Mĩ, Đức)? Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?
Câu 4. Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi nước ta. 
Câu 5. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy:
a) Tìm hiểu việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông của nước ta.
b) Kể tên các phụ lưu, chi lưu chính và một số hồ thủy điện của hệ thống sông đó.
Câu 6. Cho bảng số liệu sau:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG (ºC)
	Giai đoạn

Trạm
	1958-1960
	1961-1970
	1971-1980
	1981-1990
	1991-2000
	2001-2010
	2011-2018

	Láng 
(Hà Nội)
	23,6
	23,5
	23,4
	23,6
	24,1
	24,5
	24,7

	Đà Nẵng 
(Đà Nẵng)
	25,9
	26,0
	25,7
	25,7
	25,8
	26,0
	26,3

	Tân Sơn Hòa (Hồ Chí Minh)
	27,3
	27,2
	27,2
	27,4
	27,6
	28,1
	28,5


Hãy phân tích sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm của ba trạm khí tượng trong thời kì 1958 – 2018 và rút ra nhận xét.
 
Ngày 23 tháng 02 năm 2026
	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ (nhóm) chuyên môn






	         Người lập



      Chu Thị Trúc
      Phạm Thị Huệ



